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ĐIỀU LỆ 

   Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024 

 
Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 06/6/2024 của UBND huyện về 

việc tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của UBND huyện 

về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chi 

Lăng năm 2024; 

Ban Tổ chức (BTC) Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số huyện ban hành 

Điều lệ Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024 cụ thể 

như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện chủ trương 

của Đảng và Nhà nước về việc phát triển kinh tế văn hóa, xã hội trong đồng bào 

dân tộc thiểu số nói chung và thể dục thể thao nói riêng; thiết thực chào mừng 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2024; chào mừng thành công Đại hội 

đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng lần thứ IV, năm 2024; chào mừng 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Chi Lăng lần thứ 2 năm 2024 và chào 

mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 

16/12/2024). 

- Thông qua Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi 

đấu thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

cho Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường 

tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn liền với 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; khai thác 

và phát triển thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian theo định hướng xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào TDTT trong toàn huyện trong 

những năm qua. Phát động phong trào thi đua rèn luyện thân thể, thu hút đông đảo 

lực lượng quần chúng tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; thúc đẩy và phát 

triển các môn thể thao dân tộc và các môn thể thao truyền thống của địa phương. 
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2. Yêu cầu 

VĐV phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Hội thi và các qui định của 

BTC Hội thi. 

Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành 

tích cao, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thể thao và sử lý nghiêm các trường 

hợp gian lận hồ sơ, nhân sự... vi phạm Điều lệ Hội thi đề ra. Việc quản lý tài 

chính, chi tiêu trong Hội thi phải triệt để, tiết kiệm, chống phô trương, lãng phí... 

Việc tổ chức và điều hành Hội thi và các môn thi đấu phải thực hiện 

nghiêm túc, chính xác, tuân thủ đúng Điều lệ Hội thi và các qui định của BTC 

Hội thi. 

B. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ HỘI THI 

1. Đơn vị tham dự Hội thi 

- Mỗi đơn vị xã, thị trấn được thành lập 01 Đoàn vận động viên (VĐV) 

tham gia Hội thi (các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn nếu có VĐV tham 

gia thì đăng ký thi đấu theo Đoàn VĐV đơn vị xã, thị trấn sở tại). 

- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các tổ chức Công đoàn cơ sở của các 

cơ quan, đơn vị cấp huyện phối hợp thành lập 01 Đoàn VĐV để tham dự Hội thi 

(do Liên đoàn Lao động huyện phụ trách). 

2. VĐV tham dự Hội thi 

2.1. VĐV tham gia Hội thi phải là người dân tộc thiểu số hiện đang học 

tập, công tác, lao động sản xuất tại địa phương thuộc đơn vị đăng ký, không 

trong thời gian chấp hành án hoặc bị kỷ luật, có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu 

thể thao. 

2.2. Một VĐV chỉ được thi đấu cho 01 đơn vị trong suốt thời gian Hội thi. 

2.3. Mỗi VĐV chỉ được thi đấu ở một môn theo Điều lệ của từng môn thể 

thao qui định. 

2.4. Một VĐV không được thi đấu quá 02 nội dung thi trong một môn thể thao. 

2.5. Trường hợp VĐV mới tuyển dụng, tạm tuyển, hợp đồng, điều động công 

tác, biệt phái... phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền ký, đóng dấu và có 

thời gian công tác ít nhất là từ 03 tháng trở lên kể từ ngày ký quyết định. 

2.6. Nếu có sự tranh chấp VĐV giữa các đơn vị, thì ưu tiên cho đơn vị đang 

trực tiếp quản lý VĐV đó theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

C. ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ THI ĐẤU 

1. Đăng ký thi đấu 

1.1. Mỗi đơn vị xã, thị trấn được thành lập 01 Đoàn VĐV tham gia Hội thi 

(các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn nếu có VĐV tham dự thì đăng ký thi 

đấu theo Đoàn VĐV đơn vị xã, thị trấn sở tại); Liên đoàn Lao động huyện thành 

lập 01 Đoàn VĐV để tham dự Hội thi. 

1.2. Hồ sơ đăng ký gửi về Thường trực BTC Hội thi (Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện). Thời gian: 

- Môn Bóng đá trước ngày 15/7/2024. 
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- Các môn thể thao khác trước ngày 01/9/2024. 

2. Hồ sơ đăng ký thi đấu 

2.1. Đăng ký thi đấu được lập thành 02 bản theo mẫu qui định của BTC và có 

ký tên đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị (có Bản đăng ký thi đấu gửi kèm theo). 

2.2. Các VĐV phải có xác nhận sức khỏe của Trạm Y tế các xã, thị trấn, VĐV 

mới tuyển dụng phải có Quyết định tuyển dụng, hợp đồng, điều động kèm theo. 

2.3. Thành phần các Đoàn thể thao về dự Hội thi: Mỗi đơn vị được thành 

lập 01 Đoàn gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 Phó đoàn, HLV của từng môn thi đấu và 

số lượng VĐV theo qui định tại Điều lệ của từng môn thể thao. 

D. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024 được tổ 

chức dự kiến trong 03 ngày, vào đầu tháng 10 năm 2024; riêng môn Bóng đá chia 

03 cụm tổ chức thi đấu vòng I trước (thời gian cụ thể BTC sẽ thông báo sau). 

2. Lễ khai mạc, tổng kết bế mạc và trao thưởng tổ chức tại Sân Vận động 

trung tâm huyện Chi Lăng. 

E. NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU 

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024 tổ chức 04 

môn thi đấu, bao gồm: Môn Bóng đá Nam (sân 07 người); Môn Kéo co (Nam, 

Nữ phối hợp); Môn Đẩy gậy và môn Bắn nỏ. 

I. Điều lệ môn Bóng đá Nam (sân 07 người) 

1. Đăng ký thi đấu 

- Mỗi đơn vị thành lập 01 đội bóng đá gồm 16 người bao gồm cả Trưởng 

đoàn, Huấn luyện viên, vận động viên. 

- Số lượng: Dự kiến 21 đội tham gia thi đấu bao gồm: 20 xã, thị trấn và 

đội Liên đoàn Lao động huyện. 

- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký dự thi về Ban Tổ chức (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 15/7/2024. 

- Họp bốc thăm xếp lịch thi đấu dự kiến vào hồi 14h00’ ngày 18/7/2024. 

Địa điểm tại: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng. 

2. Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức thi đấu 

- Nội dung: Tổ chức thi đấu 02 vòng: Vòng thi đấu Cụm, chọn 02 đội đạt 

giải Nhất, Nhì cụm tham dự thi đấu vòng Chung kết. 

- Thời gian thi đấu: Dự kiến tổ chức thi đấu vòng một trong tháng 7 đến 

tháng 9 năm 2024 vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (Chia 03 cụm thi đấu, 

chọn đội Nhất, Nhì của mỗi cụm tham gia vòng Chung kết tại huyện).  

- Khai mạc vòng Chung kết giải: Dự kiến vào đầu tháng 10/2024. Địa 

điểm tại Sân vận động Trung tâm huyện Chi Lăng. 

3. Luật và thể thức thi đấu  

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật bóng đá 7 người do Ủy ban thể dục thể thao 

Việt Nam ban hành và được sửa đổi, bổ sung ngày 22/8/2023 và Điều lệ Ban Tổ 

chức quy định. 
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- Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký thực tế, Ban tổ 

chức sẽ sắp xếp hình thức thi đấu hợp lý. 

- Trang phục: Vận động viên thi đấu mặc trang phục thể thao (áo có số 

sau lưng) và đi giầy đế mềm. 

- Thời gian thi đấu 

+ Thời gian mỗi hiệp đấu là 25 phút. Thời gian cả trận là 50 phút. 

+ Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp là 10 phút. 

+ Thời gian bù giờ: Do trọng tài quyết định dựa vào thời gian gián đoạn 

trong trận đấu do: Thay người, chấn thương và các lý do khác… 

- Cách tính điểm (nếu thi đấu vòng tròn) 

+ Đội thắng: 03 điểm. 

+ Hòa: 01 điểm. 

+ Đội thua: 0 điểm. 

+ Đội bỏ cuộc: 0 điểm (xử thua 0 - 3). 

Đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ xếp trên, nếu hai hay nhiều đội có 

tổng số điểm bằng nhau thì lần lượt xét:  

+ Hiệu số quả thắng, quả thua. 

+ Tổng số quả thắng. 

+ Kết quả gặp nhau trực tiếp giữa hai đội.  

+ Bốc thăm. 

4. Khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại 

4.1. Khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao tặng Cúp, Huy chương và tiền 

thưởng cho đội vô địch; Huy chương và tiền thưởng cho các đội xếp Nhì, Ba; 

tặng Cờ và tiền thưởng các giải chuyên đề cho đội và cầu thủ tham gia giải. 

(Vòng thi đấu cụm chỉ trao Cờ và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích Nhất, 

Nhì và đồng giải Ba). 

* Giải Tập thể 

Vòng Chung kết: 

- 01 Đội giải nhất.  

- 01 Đội giải nhì.  

- 02 Đội giải ba. 

- 01 Giải phong cách  

* Giải Cá nhân 

- 01 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng 

- 01 Thủ môn xuất sắc nhất. 

Vòng thi đấu cụm: 

- 01 Đội giải nhất.  

- 01 Đội giải nhì.  

- 02 Đội giải ba.  
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4.2. Kỷ luật 

- Đơn vị vi phạm Điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ chức sẽ chịu 

hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo điều hành. 

Nghiêm trọng thì xử lý theo pháp luật hiện hành. 

- Các đội, VĐV đang thi đấu mà tự ý bỏ cuộc với bất kỳ lý do gì sẽ chịu 

kỷ luật của BTC. 

- VĐV trong khi thi đấu có dùng chất kích thích (rượu, bia...) sẽ bị truất 

quyền thi đấu và chịu kỷ luật của BTC. 

- Cầu thủ nhận thẻ đỏ cấm thi đấu 01 trận liền kề tiếp theo. Cầu thủ nhận 

02 thẻ vàng bằng 01 thẻ đỏ và cấm thi đấu 01 trận liền kề tiếp theo. 

5. Giải quyết khiếu nại 

- Chỉ có lãnh đạo Đoàn, Huấn luyện viên, Đội trưởng mới có quyền khiếu 

nại, khiếu nại phải bằng văn bản và nộp cho Ban Tổ chức chậm nhất là sau 15 phút 

khi kết thúc trận đấu đó, quá thời gian trên mọi khiếu nại đều không có giá trị. 

- Ban Tổ chức, Trọng tài giải quyết khiếu nại chậm nhất 30 phút kể từ khi 

nhận được văn bản khiếu nại. Mọi đơn vị, tập thể, cá nhân phải tuân thủ các 

quyết định của Ban tổ chức về những vấn đề khiếu nại. 

6. Kinh phí 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Giải và giải thưởng từ 

nguồn ngân sách được cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện năm 2024. 

- Các đơn vị tham gia Giải tự đảm bảo kinh phí ăn, nghỉ và phương tiện đi 

lại trong suốt thời gian thi đấu theo quy định tài chính hiện hành. 

II. Điều lệ môn Kéo co: (Nam, Nữ phối hợp) 

1. Đăng ký thi đấu:  

- Thi đấu mỗi đội cử 05 VĐV Nam và 03 VĐV Nữ. Tổng số cân của các 

VĐV không quá 520kg. 

- Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu 01 đội gồm HLV, 10 VĐV trong đó (08 

VĐV chính thức, 02 VĐV dự bị). 

2. Hình thức thi đấu: 

Tùy theo số lượng các đơn vị đăng ký BTC sẽ sắp xếp lịch thi đấu cho 

hợp lý (thi đấu 03 hiệp thắng 02 hiệp). 

3. Cách tính điểm và xếp hạng: 

* Khi thi đấu vòng tròn 

- Đội thắng (2 - 0) được 03 điểm; đội thua (0 - 2) tính 0 điểm. 

- Đội thắng (2 - 1) được 02 điểm; đội thua (1 - 2) tính 01 điểm. 

- Đội bỏ cuộc tính (-1) điểm. 

Đội nào có tổng điểm cao hơn thì xếp trên; nếu 2 hay nhiều đội có tổng 

điểm bằng nhau thì lần lượt xét: 

+ Trận đấu trực tiếp. 

+ Đội có tổng số hiệp thua ít hơn. 
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+ Đội có ít lần bị trọng tài cảch cáo, nhắc nhở. 

4. Những qui định khác: 

- Dây kéo của BTC có chu vi 10cm - 12,5cm, chiều dài tối thiểu 33,5m, 

giữa dây được đánh dấu màu đỏ, từ giữa dây về hai phía được đánh dấu điểm để 

nắm dây (5m mỗi bên).  

- Giữa mỗi hiệp thi đấu được nghỉ 05 phút. 

- Nắm dây: VĐV phải dùng tay để giữ, kéo dây, lòng bàn tay úp vào 

nhau, dây phải nằm giữa cơ thể và cách tay (dưới nách), không được tạo nút, 

móc khoá trên dây hoặc vòng dựa dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể; VĐV 

phải nắm ở phía sau điểm đánh dấu (5m). 

- Vị trí của dây khi bắt đầu kéo sao cho điểm đánh dấu giữa dây trùng với 

vạch trung tâm của sân. Khi đúng vị trí, trọng tài chính mới ra lệnh kéo. 

- Đang thi đấu nếu đứt dây, trọng tài cho thay dây khác để tiếp tục thi đấu. 

- Trang phục của VĐV một đội phải thống nhất, đi giầy thể thao, mặc 

quần áo thể thao, không đi dép lê, chân đất, giầy da... 

* Phân định thắng, thua 

Đội thắng khi kéo được dây (khoảng cách quy định 4m) ở điểm đánh dấu 

bên đối phương qua điểm đánh dấu giữa sân trên mặt đất (đường trung tâm). 

- Đối phương có 02 lần phạm lỗi trong một hiệp. 

- Đối phương bỏ cuộc hay bị truất quyền thi đấu. 

* Phạm lỗi trong thi đấu: 

- Nắm giữ dây không đúng như qui định. 

- Cố ý ngồi trên mặt đất hoặc trượt ngã không trở lại về vị trí kéo. 

- Khoá giữ dây để cản trở đến sự chuyển động của dây. 

- Bỏ tay khỏi dây hoặc rời tay kéo dây liên tục. 

- Ra ngoài sân kéo (vượt ngoài vạch giới hạn 1,5m). 

- Không tích cực chủ động kéo trong 05 phút. 

III. Điều lệ môn Đẩy gậy 

1. Đăng ký thi đấu: 

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 Đoàn VĐV gồm: 01 HLV và 01 VĐV nam, 

01 VĐV nữ cho mỗi hạng cân. 

2. Nội dung thi đấu: 

Thi đấu tranh giải cá nhân Nam, Nữ theo các hạng cân như sau: 

* Nam thi đấu ở 6 hạng cân: 

- Dưới 55 kg. 

- Từ 55 - 60 kg. 

- Trên 60 - 65kg. 

- Trên 65 - 70kg. 

- Trên 70 - 75kg. 
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- Trên 75 - 80kg. 

* Nữ thi đấu ở 6 hạng cân: 

- Dưới 45 kg. 

- Từ 45 - 50 kg. 

- Trên 50 - 55 kg. 

- Trên 55 - 60 kg. 

- Trên 60 - 65kg. 

- Trên 65 - 70 kg 

3. Thể thức thi đấu: 

Căn cứ vào số lượng VĐV của các đoàn đăng ký thi đấu, BTC sẽ sắp xếp 

hình thức thi đấu hợp lý theo các hạng cân. 

4. Cách tính điểm, xếp hạng: 

- Trận thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm (Nếu thể thức thi đấu 

theo vòng tròn). 

- VĐV nào có tổng điểm cao hơn thì xếp trên, nếu các VĐV có số điểm 

bằng nhau thì ưu tiên cho VĐV: 

+ Có nhiều hiệp thắng. 

+ Thắng trận đấu trực tiếp. 

+ Có trọng lượng cơ thể nhẹ hơn. 

+ Không vi phạm, ít bị nhắc nhở, cảnh cáo. 

+ Bốc thăm. 

5. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật thi đấu đẩy gậy do Ủy ban TDTT (Tổng cục TDTT) ban hành. 

- Các VĐV thi đấu bắt buộc phải mặc trang phục thể thao. 

IV. Điều lệ môn Bắn nỏ 

1. Tính chất cuộc thi: 

Thi tranh giải: 

- Cá nhân (nam, nữ). 

- Đồng đội nam, đồng đội nữ. 

2. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đơn vị được cử 06 VĐV (03 Nam, 03 Nữ).  

- Nội dung thi cá nhân mỗi đơn vị được cử 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ 

tham gia thi đấu ở mỗi tư thế đứng bắn và tư thế quỳ bắn. 

3. Dụng cụ và Trang phục thi đấu: 

 Các đơn vị tự túc Nỏ, xong phải đảm bảo đúng với hình dáng Nỏ chuyền 

thống không được làm biến dạng như (có báng, có tay cầm, có cò như cò súng, 

và hệ thống ống ngắm...) VĐV dân tộc nào phải mặc trang phục của dân tộc đó 

khi thi đấu (trang phục bắt buộc). 
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4. Thể thức thi đấu:  

Thi đấu cá nhân và đồng đội: 

-  Giải cá nhân (Nam, Nữ) ở tư thế đứng bắn, quỳ bắn. 

- Giải đồng đội (Nam, Nữ) ở tư thế đứng bắn, quỳ bắn. 

5. Quy tắc thi đấu: 

- Cụ ly bắn: 20 m, chiều cao của bia là 1,5 m (tính từ tâm bia đến mặt đất). 

- Tư thể bắn: Đứng bắn. 

- Bia: Của BTC (dùng bia 4B). 

- Số mũi tên bắn: Mỗi VĐV được bắn 2 + 5 mũi tên (2 mũi tên bắn thử và 

5 mũi tên tính điểm). 

- Thời gian bắn: Không hạn chế. 

- Nỏ và tên trình bắn, nếu đứt dây Nỏ khi chưa bắn thì được phép thay Nỏ 

và bắn lại, nếu đứt dây khi đã bắn thì xác định một lần bắn. 

+ Khi mũi tên được đặt vào Nỏ chưa làm động tác bắn nhưng rơi xuống 

đất, được phép nhặt lên (không tính một lần bắn) được tiếp tục bắn. 

+ Trường hợp đã bắn, nhưng mũi tên kẹt trên Nỏ, được phép bắn lại. 

+ Điểm của từng lần bắn, được tính theo điểm chạm của mũi tên vào vòng 

bắn của bia. Nếu chạm vào vạch giữa 2 vòng bia, được tính ở vòng có điểm cao hơn. 

+ Trong trường hợp có VĐV bắn nhầm bia, thì VĐV có bia bắn nhầm sẽ 

được tính số điểm chạm cao nhất (các điểm chạm khác không tính), còn VĐV 

bắn nhầm bia thì chỉ được tính điểm thực tế trên bia của mình. 

+ Khi gọi tên VĐV vào thi đấu, nếu sau 10 phút không có mặt, coi như 

VĐV đó bỏ cuộc. 

6. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Xếp hạng cá nhân: Được tính bằng tổng điểm đã bắn trên bia mà VĐV 

đó đạt được. Nếu 02 hoặc nhiều VĐV có số điểm bằng nhau, thì lần lượt xét: 

+ Số lần trúng vòng điểm cao nhất. 

+ Xét điểm chạm của lần trúng vòng điểm cao. 

- Xếp hạng đồng đội: (tư thế đứng bắn và tư thế quỳ bắn) là tổng số bắn 

của các VĐV trong đội cộng lại (03 VĐV nam hoặc 03 VĐV nữ) đạt được của 

mỗi tư thế bắn. Nếu 02 hoặc nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau, sẽ xét đội nào 

có VĐV xếp cao hơn thì đội đó xếp trên.  

F. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

1.1. BTC Hội thi đánh giá kết quả các môn thi đấu và xếp hạng cá nhân 

nam, nữ, đồng đội và toàn đoàn. 

1.2. Khen thuởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của 

các môn thi. 

1.3. Đáng giá xếp hạng toàn đoàn các đơn vị tham dự Hội thi: 
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Căn cứ vào số giải nhất, nhì, ba mà đơn vị đạt được để xếp hạng. (Trong 

đó giải đồng đội được tính là 02 giải; môn Bóng đá và môn Kéo co được tính là 

03 giải). Nếu có 02 hay nhiều đoàn có số giải bằng nhau thì lần lượt xét: 

- Số giải Nhất. 

- Số giải Nhì. 

- Số giải Ba. 

Nếu vẫn bằng nhau thi xét đến đội nào có nội dung đồng đội nữ ở môn 

Bắn nỏ đạt giải cao thì xếp trên. 

1.4. BTC Hội thi tặng Huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân và 

đồng đội đạt thành tích Nhất, Nhì và đồng giải Ba; tặng Cờ và tiền thưởng cho 

các đơn vị Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn. 

Môn Bóng đá: Tặng Cờ và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích Nhất, 

Nhì và đồng giải Ba các cụm thi đấu vòng I; tặng Cúp, Huy chương và tiền 

thưởng cho đội vô địch; Huy chương, tiền thưởng cho đội đạt hạng Nhì và đồng 

giải Ba tại vòng Chung kết. 

*Mức tiền thưởng cụ thể như sau: 

- Cá nhân: Nhất = 700.000 đồng; Nhì = 560.000 đồng; Đồng giải Ba = 

350.000 đồng/giải. 

- Đồng đội: 

+ Môn Kéo co: Nhất = 3.500.000đ; Nhì = 2.100.000đ; Đồng giải Ba = 

1.400.000đ/giải. 

+ Môn Bắn nỏ: Nhất = 1.000.000đ; Nhì = 750.000đ; Đồng giải Ba = 

500.000đ/giải. 

- Môn Bóng đá: 

Vòng Chung kết: 

+ Đội giải Nhất = 4.800.000đ. 

+ Đội giải Nhì = 3.500.000đ. 

+ Đồng giải Ba = 2.100.000đ/01 đội. 

+ Giải Phong cách = 600.000đ. 

+ Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Tính cả vòng thi đấu cụm) = 

300.000đ 

+ Giải Thủ môn xuất sắc nhất = 300.000đ 

Vòng thi đấu cụm: 

+ Đội giải Nhất = 3.000.000đ. 

+ Đội giải Nhì = 2.000.000đ. 

+ Đồng giải Ba = 1.400.000đ/01 đội. 

- Toàn Đoàn: Nhất = 5.000.000đ; Nhì = 3.500.000đ; Ba = 2.000.000đ. 

2. Kỷ luật 

2.1. Xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân vi phạm Điều lệ Hội thi, 

Điều lệ thi đấu từng môn. 
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2.2. Xử lý vi phạm đối với các tập thể và cá nhân vị phạm các qui định 

của BTC trong thời gian tổ chức Hội thi từ cảch cáo đến truất quyền thi đấu, 

quyền chỉ đạo, quyền điều hành trọng tài, nghiêm trọng thì xử lý theo pháp luật 

hiện hành. 

2.3. Các VĐV trong đội đến muộn 15 phút theo thời gian quy định sẽ bị 

xử thua, đang thi đấu tự ý bỏ cuộc với bất kỳ lý do gì sẽ chịu kỷ luật của BTC 

Hội thi. 

3. Khiếu nại 

Chỉ có Lãnh đạo đoàn, HLV, Đội trưởng mới có quyền khiếu nại, khiếu 

nại phải làm thành văn bản gửi BTC chậm nhất là 15 phút sau khi trận đấu kết 

thúc, nếu quá thời gian trên mọi khiếu lại đều không có giá trị. 

Mọi khiếu nại sẽ được BTC, trọng tài giải quyết sau 30 phút từ lúc nhận 

văn bản khiếu nại. 

G. KINH PHÍ 

- Các đoàn VĐV của các đơn vị tự túc kinh phí ăn, ngủ, đi lại trong thời 

gian tham dự Hội thi. 

- BTC lo kinh phí tổ chức, khen thưởng và tổ chức thi đấu các môn thể 

thao trong Hội thi. 

H. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện có vấn đề 

gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về cơ quan thường trực của BTC Hội thi 

huyện để BTC xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp và sẽ thông báo bằng văn 

bản đến các đơn vị. 

Nhận được Điều lệ này, BTC Hội thi đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai tổ chức thực hiện thành lập Đội tuyển, tập huấn để tham dự Hội thi thể thao 

các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024 đạt kết quả tốt nhất./. 
 

 

Nơi nhận:                         
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BTC Hội thi; 

- Các cơ quan, đơn vị;      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP, Phòng VH&TT (Th).  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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ĐƠN VỊ …………………..… 

……………………………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ……………., ngày…… tháng…… năm 2024 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

Các môn thể thao tại Hội thi thể thao truyền thống 

các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng năm 2024 

 

- Trưởng Đoàn: …………………………….Điện thoại………….........….. 

-Phó Trưởng Đoàn: ...............................Điện thoại................................ 

 

MÔN BÓNG ĐÁ 

- Trưởng Đoàn: …………………………….Điện thoại………….........….. 

- Huấn luyện viên: .......................................Điện thoại................................ 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Chức danh 

Địa chỉ, 

nơi thường trú  
Ghi chú 

01    T. Đoàn   

02    HLV   

03    VĐV   

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

(Danh sách ấn định có...... người) 

Đăng ký trang phục thi đấu: 

- Bộ 1:  

- Bộ 2:  

                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ             

                                                                 (Ký tên, đóng dấu) 
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MÔN KÉO CO 

Huấn luyện viên: .........................................Điện thoại................................ 

STT Họ và tên 
Năm sinh Dân 

tộc 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1      

2 
  

 
  

3 
  

 
  

4      

5 
  

 
  

6 
  

 
  

7 
  

 
  

8      

9 
  

 
  

10      

…… 
  

 
  

 

MÔN ĐẨY GẬY 

Huấn luyện viên: .........................................Điện thoại................................ 

I. Vận động viên Nam  
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Nội dung 

Dưới 

55kg 

55-

60kg 

60-

65kg 

65-

70kg 

70-

75kg 

75-

80kg 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

Huấn luyện viên: .........................................Điện thoại................................ 

II. Vận động viên Nữ  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Nội dung 

Dưới 

45kg 

45-

50kg 

50-

55kg 

55-

60kg 

60-

65kg 

65-

70kg 

1          

2          

3          
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4          

5          

6          

 

MÔN BẮN NỎ 

Huấn luyện viên: .........................................Điện thoại................................ 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Nội dung 

Ghi chú Đứng 

bắn 

Quỳ 

bắn 

Đồng 

đội 

I. Bắn nỏ Nam 

1        

2        

3        

II. Bắn nỏ Nữ 

1        

2        

3        
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